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MÔN THI : ACC 382 (SA-SC) Học kỳ : Hè

Thời gian : 13h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 503 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 28204949565 Hoàng Thị Bình An ACC 382 SA K28KDN

2 28204953952 Trương Thị Mỹ An ACC 382 SA K28KDN

3 29215053420 Lê Phước An ACC 382 SA K29KKT

4 28214350308 Ngô Chí Bình ACC 382 SA K28QNT

5 28204342289 Võ Thị Diệu ACC 382 SA K28QNT

6 29215049645 Trần Hoàng Duy ACC 382 SA K29KKT

7 29205058941 Ngô Thị Mỹ Hoa ACC 382 SA K29KKT

8 28209529096 Vũ Thu Hường ACC 382 SA K29KDN

9 28204906829 Phạm Thị Lệ Huyện ACC 382 SA K28KDN

10 28204906994 Trần Thị Thu Lài ACC 382 SA K28KDN

11 28209505252 Nguyễn Thị Lắm ACC 382 SA K28KDN

12 28204344456 Lê Thị Khánh Linh ACC 382 SA K28KDN

13 28206206533 Trần Thị Thùy Linh ACC 382 SA K28KDN

14 28204602667 Lê Thị Thanh Loan ACC 382 SA K28KDN

15 28204903131 Nguyễn Thị Na ACC 382 SA K28KDN

16 29204965681 Nguyễn Trần Ái Na ACC 382 SA K29KDN

17 29204965387 Võ Kim Ngân ACC 382 SA K29KDN
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Thuế * SỐ TÍN CHỈ : 2
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MÔN THI : ACC 382 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Thuế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 504 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 29215044545 Phan Đoàn Ngọc ACC 382 SA K29KKT

2 29205051650 Đoàn Thị Kim Nhân ACC 382 SA K29KKT

3 28204327474 Nguyễn Thị Yến Nhi ACC 382 SA K28QNT

4 28204900788 Nguyễn Thị Yến Nhi ACC 382 SA K28KDN

5 29204965703 Châu Thị Yến Nhi ACC 382 SA K29KDN

6 29204939102 Nguyễn Thị Mỹ Quyên ACC 382 SA K29KDN

7 28204954297 Trần Nguyễn Như Quỳnh ACC 382 SA K28KDN

8 29204937109 Nguyễn Thị Mỹ Tâm ACC 382 SA K29KDN

9 29204953179 Nguyễn Thị Ngọc Thạch ACC 382 SA K29KDN

10 29204965900 Trần Phương Thảo ACC 382 SA K29KDN

11 28204904409 Nguyễn Thị Anh Thư ACC 382 SA K28KDN

12 28204901199 Nguyễn Thị Huyền Thương ACC 382 SA K28KDN

13 28204353106 Nguyễn Thị Thanh Thủy ACC 382 SA K28QNT

14 27202630313 Nguyễn Thị Mỹ Tiên ACC 382 SA K27KDN

15 28204948656 Nguyễn Thị Huyền Trang ACC 382 SA K28KDN

16 29204365551 Nguyễn Hoàng PhươngUyên ACC 382 SA K29QNT

17 29204937281 Trương Trần Đài Vĩ ACC 382 SA K29KDN
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MÔN THI : ACC 382 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Thuế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 505 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 28204951114 Trần Diệu Xoan ACC 382 SA K28KDN

2 29204654391 Võ Thị Như Ý ACC 382 SA K29KDN

3 28214954772 Cao Bá An ACC 382 SC K28KDN

4 29214538163 Trần Văn An ACC 382 SC K29KDN

5 28204940091 Lê Thị Ngọc Anh ACC 382 SC K28KDN

6 28205054483 Nguyễn Thị Vân Anh ACC 382 SC K28KKT

7 29209529600 Hoàng Phương Anh ACC 382 SC K29KDN

8 29214954932 Nguyễn Hải Đăng ACC 382 SC K29KDN

9 29204965650 Hoàng Thị Ngọc Diệp ACC 382 SC K29KDN

10 28204901519 Nguyễn Thị Thùy Duyên ACC 382 SC K28KDN

11 27204523062 Võ Thị Tuyết Giang ACC 382 SC K28KDN

12 28204330426 Trần Thị Giang ACC 382 SC K28KKT

13 29207134725 Nguyễn Thị Thúy Hằng ACC 382 SC K29KKT

14 28204950288 Lê Thị Thu Hạnh ACC 382 SC K28KDN

15 28209506530 Lê Thị Thu Hiền ACC 382 SC K28KKT

16 29204964803 Nguyễn Thị Thu Hiền ACC 382 SC K29KKT

17 29204838507 Vũ Hồ Ngọc Hiệp ACC 382 SC K29KKT

18 28204306169 Trần Thị Ngọc Hiếu ACC 382 SC K28QNT

19 28207133764 Hà Viên Hoa ACC 382 SC K28KKT

20 29204956856 Lê Ngọc Hương ACC 382 SC K29KDN

21 29205040707 Phạm Lê Thanh Huyền ACC 382 SC K29KKT

22 29205154344 Hồ Thị Khánh Huyền ACC 382 SC K29KDN

23 29209525931 Nguyễn Tấn Như Huyền ACC 382 SC K29KKT

24 29204952140 Nguyễn Thị Ngọc Khánh ACC 382 SC K29KDN

25 28205054598 Nguyễn Thị Lễ ACC 382 SC K28KKT
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MÔN THI : ACC 382 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Thuế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 508 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 28204552405 Võ Thị Diệu Linh ACC 382 SC K28KDN

2 29204965095 Nguyễn Phương Linh ACC 382 SC K29KDN

3 29205059808 Tống Khánh Linh ACC 382 SC K29KKT

4 28204906579 Nguyễn Trần Hiếu Ngân ACC 382 SC K28KDN

5 28205051394 Trần Thị Ngọc ACC 382 SC K28KKT

6 28205006446 Hoàng Thị Thảo Nguyên ACC 382 SC K28KKT

7 28204903184 Lưu Yến Nhi ACC 382 SC K28KDN

8 28204906594 Lương Thị Hồng Nhung ACC 382 SC K28KDN

9 29205058887 Phạm Thị Tuyết Nhung ACC 382 SC K29KKT

10 29204956854 Nguyễn Hoàng Ny ACC 382 SC K29KDN

11 28214904819 Phan Văn Thanh Phước ACC 382 SC K28KDN

12 28214502913 Mai Xuân Phương ACC 382 SC K28KKT

13 30204524065 Đỗ Thị Ngọc Phượng ACC 382 SC K30KKT

14 29214861698 Nguyễn Tiến Quân ACC 382 SC K29KKT

15 28204900724 Trần Thị Huệ Quyên ACC 382 SC K28KDN

16 28214324844 Nguyễn Trần Quyết ACC 382 SC K28QNT

17 28214905675 Quách Ngọc Như Quỳnh ACC 382 SC K28KDN

18 29204951058 Nguyễn Thị Như Quỳnh ACC 382 SC K29KDN

19 29208048315 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ACC 382 SC K29KKT

20 29205027571 Lê Đoàn Ngọc Tài ACC 382 SC K29KKT
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MÔN THI : ACC 382 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Thuế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 509 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà F

SỐ CHỮ

1 28204900816 Phạm Thị Minh Tâm ACC 382 SC K28KDN

2 28204805507 Lê Thị Thanh Thảo ACC 382 SC K28KDN

3 28205001579 Trần Thị Phương Thảo ACC 382 SC K28KKT

4 29205000013 Lê Hồng Thảo ACC 382 SC K29KKT

5 28204301809 Lê Thị Thu Thương ACC 382 SC K28KDN

6 28209404558 Nguyễn Thị Thu Thuý ACC 382 SC K28KDN

7 28204601464 Trần Tôn Thủy Tiên ACC 382 SC K28KDN

8 28204637420 Hoàng Thị Thủy Tiên ACC 382 SC K28KDN

9 28205004067 Nguyễn Huỳnh Thủy Tiên ACC 382 SC K28KKT

10 29209545516 Hoàng Thủy Tiên ACC 382 SC K29KDN

11 28205204242 Đặng Thị Kim Tiết ACC 382 SC K28KDN

12 28205051495 Võ Nguyễn Bảo Trâm ACC 382 SC K28KDN

13 29204954541 Lê Ngọc Hoàng Trâm ACC 382 SC K29KDN

14 28206202086 Kim Thị Ngọc Trang ACC 382 SC K28KDN

15 29204920950 Nguyễn Thị Vân Trang ACC 382 SC K29KDN

16 29215059803 Hà Thái Tú ACC 382 SC K29KDN

17 29204958082 Phan Thị Tú Uyên ACC 382 SC K29KDN

18 29208053633 Bùi Thị Tường Vi ACC 382 SC K29KDN

19 28204401950 Võ Thị Như Ý ACC 382 SC K28KDN

20 0 0 0 0 0 0

21

22

23

24

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN


